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TT 
CÔNG 
SUẤT 

MODEL TÊN THIẾT BỊ 
ĐƠN 

VỊ 
MÔ TẢ 

SỐ LƯỢNG 
DƯỚI 3 BỘ 

SỐ LƯỢNG 
TỪ 3 - 5 BỘ  

TRÊN 10 
BỘ 

HÃNG/XUẤT 
XỨ 

1 KW INVERTER HÒA LƯỚI SUNGROW VNĐ VNĐ VNĐ 
 

2 5 SG5K-D 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG5K-D 

Bộ 

Điện áp đầu vào tối đa tấm pin: 
600V 
Điện áp đầu vào tối thiểu tấm 
pin/ Điện áp đầu vào khởi 
động:90V/12V 
Điện áp hoạt động định mức: 
360V 
Dải điện áp MPP: 90 – 560V 
Dải điện áp MPP cho công 
suất định mức: 260 – 480V 15.000.000 14.500.000 13.800.000 SUNGROW 

3 6 SG6K-D 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG6K-D 

Bộ 

Công suất định mức: 7800 W  
Điện áp đầu vào cực đại: 600V  
Điện áp cực tiểu/ khởi động: 
90V/ 120V  
Điện áp đầu vào định mức: 
360V  
Dải điện áp MPP: 90 – 560V  
Dải điện áp MPP cho công 
suất định mức: 315 V – 480 V 16.000.000 15.500.000 14.800.000 SUNGROW 

4 8 SG8K-D 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG8K-D 

Bộ 

Max. PV input voltage: 600V 
Min. PV input voltage/Startup 
voltage: 90 V/120V 
Nominal input voltage: 360V 
MPP voltage range: 90V – 
540V 
MPP voltage range for nominal 
power: 275 V – 480V 17.000.000 16.500.000 15.800.000 SUNGROW 

 

 

https://growsolar.vn/


5 10 SG10RT 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG10RT-
20 

Bộ 

Max. DC Voltage: 1100 V 
Rated DC Voltage: 600 V 
Min. DC Voltage to Start Feed 
In: 180 V 
Max. DC Current: 25 A 
MPP(T) Voltage Range: 
160~1000 V 18.500.000 17.900.000 17.100.000 SUNGROW 

6 12 SG12RT 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG12RT-
20 

Bộ 

Hiệu suất tối đa: 98.7% 
Cấp bảo vệ: IP66 
Chống an mòn C5 
Hiển thị: LED, Bluetooth+APP 
Chuẩn truyền thông: RS485 
Tùy chọn: WIFI, Eternet 21.000.000 20.500.000 19.500.000 SUNGROW 

7 15 SG15RT 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG15RT-
20 

Bộ 

Sản phẩm được bảo hành 
chính hãng 5 năm 
Thiết kế gọn nhẹ 
Giao diện dễ cài đặt 
Dải điện áp MPPT rộng 
Hoạt động ổn định với hiệu 
suất tối đa. 21.800.000 21.000.000 20.800.000 SUNGROW 

8 20 SG20RT 
Inverter hòa lưới 
Sungrow SG20RT-
20 

Bộ 
3 Pha 380V  
480x370x195mm  
2 MPPT 26.800.000 26.300.000 25.800.000 SUNGROW 

9 33 SG33CX 
Inverter hòa lưới 
SUNGROW 33kW 

Bộ 

String inverter3 MPPT. 
hiệu suất chuyển đổi 98,6% 
Tính năng khôi phục PID tích 
hợp trong inverter 
8 DC input, kết nối DC 2 trong 
1 43.400.000 42.500.000 42.000.000 SUNGROW 

10 50 SG50CX  
Inverter hòa lưới 3 
pha SUNGROW 
50KW 

Bộ 

3 Phase  
5 MPPT  
10 DC input  
Tích hợp SPD type II (AC,DC) 63.317.700 62.375.000 61.632.500 SUNGROW 

11 110 SG110CX 

Inverter hòa lưới 3 
pha  
SUNGROW 
110KW 

Bộ 

3 Phase  
9 MPPT  
18 DC input  
Tích hợp SPD type II (AC,DC) 110.000.000 108.000.000 106.000.000 SUNGROW 

 INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 

12 6 
Min 6000TL-
X 

Inverter Growatt 
Min 6000TL-X 

Bộ 
 15.900.000 15.500.000 14.993.000 Growatt 

13 17 
MID 17KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 17KTL3-X 

Bộ 
Công suất đầu ra AC: 17000W  
Công suất biểu kiến tối đa AC: 26.400.000 25.900.000 26.490.000 Growatt 



18800VA  
Điện áp danh nghĩa, dải điện 
áp: 230V/400V; 340V-440V  
Tần số lưới, dải tần số: 50/60 
Hz; 45~55Hz/55-65 Hz  
Cường độ dòng điện tối đa: 
27.4A 

14 20 
MID 20KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 20KTL3-X 

Bộ 

Công suất PV tối đa (cho STC 
mô đun): 26000W  
Điện áp DC tối đa: 1100V  
Điện áp khởi động: 250V  
Dải điện áp PV: 200V-1000V  
Điện áp danh nghĩa: 580V 31.000.000 30.500.000 29.990.000 Growatt 

15 25 
MID 25KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 25KTL3-X 

Bộ 

Công suất PV tối đa (cho STC 
mô đun): 32500W  
Điện áp DC tối đa: 1100V  
Điện áp khởi động: 250V  
Dải điện áp PV: 200V-1000V  
Điện áp danh nghĩa: 580V 36.900.000 36.500.000 35.190.000 Growatt 

16 25 
MID 30KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 30KTL3-X 

Bộ 

Hệ thống Pin tối đa :37500W  
Dải điện áp MPPT : 200-
1000VDC  
Điện áp đầu ra/ Tần số:320-
480V/50-60 +-5Hz  
Hiệu suất :98.9%  
Kích thước :800*550*440mm  
Trọng lượng :50 Kg  
Sản phẩm bảo hành 5 năm 40.500.000 40.000.000 39.500.000 Growatt 

17 25 
MID 33KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 33KTL3-X 

Bộ 

SKU: MID 33KTL3-X  
Hãng sản xuất: Growatt  
Chất lượng: Mới 100%  
Bảo hành: 5 năm  
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn 
VAT 45.500.000 44.900.000 44.500.000 Growatt 

18 25 

MID 40KTL3-
X 

Inverter Growatt 
MID 40KTL3-X 

Bộ 

Hệ thống Pin tối đa : 50000W  
Dải điện áp MPPT : 200-
1000VDC – MPPT/String: 2/4  
Điện áp đầu ra/ Tần số:320-
480V/50-60 +-5Hz  
Hiệu suất :97.9% 48.500.000 48.000.000 47.550.000 Growatt 

19 25 
MAC 
50KTL3-XLV 

Inverter Growatt 
MAC 50KTL3-XLV 

Bộ 

Công suất: 50kw  
3 MPPTs  
Chuẩn đoán thông minh  
Hiệu suất cao lên đến 98.8%  59.000.000 58.500.000 57.990.000 Growatt 



Kết nối wifi  
Màn hình hiển thị OLED và nút 
cảm ứng  
Chống sét AC&DC type II 

20 25 
MAC 
60KTL3-XLV 

Inverter Growatt 
MAC 60KTL3-XLV 

Bộ 

Công suất: 60kw  
3 MPPTs  
Chuẩn đoán thông minh  
Hiệu suất cao lên đến 98.8%  
Kết nối wifi  
Màn hình hiển thị OLED và nút 
cảm ứng  
Chống sét AC&DC type II 62.500.000 61.800.000 61.110.000 Growatt 

 INVERTER SMA, HUAWEI 

21 110 
SMA 
110Kwp  

inverter SMA 
110Kwp 

Bộ 

Công suất: 110KW cho chuẩn 
400VAC  
Hiệu suất cao nhất 98.6%  
12 MPPT, 24 String với đầu 
nối Sunclix 1100VDC  
Quản lý năng lượng toàn diện 
với ennexOS  
Tối đa sản lượng nhờ tích hợp 
phần mềm SMA ShadowFix  
Hoạt động nhanh không cần 
gắn thêm bộ kết nối DC 
Xuất xứ: Đức 172.000.000 169.000.000 165.000.000 SMA 

22 100 
SUN2000-
100KTL-M1 

INVERTER HÒA 
LƯỚI HUAWEI 100 
KW 

 

Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V 
Loại: 10 MPPT 
Chất lượng: Mới 100% 
Bảo hành: 5 năm 110.000.000 109.000.000 108.500.000 HUAWEI 

 

Ghi chú:  

 Tất cả các sản phẩm đều có chứng chỉ CO + CQ (nguồn gốc xuất xứ sản phẩm) 

 Inverter bảo hành 5 năm 

 Giao hàng toàn quốc, giá không bao gồm phí vận chuyển 

 Giá chưa bao gồm VAT, có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày báo giá 

 

Xin trân thành cám ơn quý khách hàng luôn tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của GROW SOLAR 


